
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI

TRƯỜNG
Biểu 01

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG THUÊ ĐẤT HẾT HẠN ỔN ĐỊNH ĐƠN GIÁ CUNG CẤP THÔNG TIN HỒ SƠ
(Kèm theo Công văn số     935      /SNNMT-QLĐĐ ngày   24   /4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên DN, tổ chức, cá
nhân thuê đất Mã số thuế

Thông tin thửa đất Xác định đơn giá cho kỳ ổn định tiếp theo

Ghi chúĐịa chỉ thửa đất
Diện tích
đất thuê

(m2)

Thời hạn thuê đất
(từ….đến…) Kỳ ổn định đơn giá

Giá đất
(theo bảng

giá đất)

Mức tỷ lệ
% Đơn giá 

I HẾT HẠN ỔN ĐỊNH ĐƠN GIÁ CÁC NĂM TRƯỚC 
Chi cục Thuế khu vực I

1
HTX  KTSX KD Vật Liệu
Na hoa

4900153253
Thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà,
Hữu Lũng

1.117,00 25/05/2000 25/05/2030 01/01/2021 01/01/2026

2
HTX  Nông Nghiệp Tân
Mỹ

4900757696
khu Tân Mỹ 2, TT Hữu
Lũng, Lạng Sơn

16.400,00 01/02/2003 31/2/2033 01/06/2022 01/06/2027

3
Công ty CP Tân Vĩnh
Thịnh

4900227441
Khu Tân Mỹ 2,Thị Trấn Hữu
Lũng

5.292,00 16/11/2006 30/11/2032 01/7/2022 01/7/2027
16.545,00 16/11/2006 30/11/2032 01/7/2022 01/7/2027

4.915,00 16/11/2006 30/11/2032 01/7/2022 01/7/2027

4
Công ty TNHH TM Hồ
Vĩnh Lợi

0304492681
Thôn Văn Miêu, xã Minh
Sơn, Hữu Lũng

42.543,00 22/11/2012 22/11/2062 21/01/2024 21/01/2029

Công ty bị thu hồi đất
tại Quyết định  số

867/QĐ-UBND ngày
11/4/2025 của UBND
tỉnh do chấm dứt dự

án theo quy định
pháp luật đầu tư

5 Công ty CP đầu tư Sơn Phú 0104219565
Thôn Địa Phận, xã Đồng
Tiến, Hữu Lũng

3.537,70 16/05/2014 03/12/2039 16/5/2024 16/05/2029

6
Công ty CP XNK Kim
Thạch Phát

4900809168
Chục Quan, xã Yên Vượng,
huyện Hữu Lũng

45.593,00 24/6/2009 24/6/2030 24/6/2024 24/06/2029

36.765,00 24/6/2009 24/6/2030 24/6/2024 24/06/2029
8.828,00 24/6/2009 24/6/2030 24/6/2024 24/06/2029

7
Công Ty Điện lực Lạng
Sơn

0100100417-
013

khu An Ninh, TT Hữu Lũng 499,80 30/6/2014 30/6/2044 30/6/2024 30/6/2029
khu An Ninh, TT Hữu Lũng 93,00 30/6/2014 30/6/2044 30/6/2024 30/6/2029
khu Tân Lập, TT Hữu Lũng 958,50 30/6/2014 30/6/2044 30/6/2024 30/6/2029
Thôn Ao Kham, xã Tân
Thành

97,40 04/3/2019 04/3/2069 04/3/2024 04/3/2029

Thôn Ao Kham, xã Tân
Thành

196,60 04/3/2019 04/3/2069 04/3/2024 04/3/2029

Page 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thôn Ao Kham, xã Tân
Thành

182,00 04/3/2019 04/3/2069 04/3/2024 04/3/2029

Thôn Phổng, xã Vân Nham 402,00 01/01/2018 01/01/2068 29/7/2024 29/7/2029
Thôn Phổng, xã Vân Nham 162,00 01/01/2018 01/01/2068 29/7/2024 29/7/2029
Thôn Đồng Xa, xã Yên Bình 519,40 31/01/2019 31/1/2069 31/01/2024 31/01/2029
Thôn Diễn, xã Yên Thịnh 130,50 31/01/2019 31/1/2069 31/01/2024 31/01/2029
Thôn Diễn, xã Yên Thịnh 268,50 31/01/2019 31/1/2069 31/01/2024 31/01/2029
Thôn Diễn, xã Yên Thịnh 230,00 31/01/2019 31/1/2069 31/01/2024 31/01/2029

8
NHNN&PTNT- CN Hữu
Lũng Lạng Sơn

0100686174-
816

Số 34, đường Chi Lăng, khu
An Ninh, TT Hữu Lũng,
huyện Hữu Lũng

857,61 21/6/1999 21/6/2029 20/6/2024 20/06/2029
1.172,39 21/6/1999 21/6/2029 20/6/2024 20/06/2029

208,00 14/5/2014 21/6/2029 14/5/2024 14/05/2029
1.532,00 05/12/2008 05/12/2038 03/12/2024 03/12/2029

II. THÁNG 01/2025 (Không có đơn vị hết thời hạn ổn định)
III. THÁNG 02/2025
Chi cục Thuế khu vực I

1
Công ty TNHH Vôi Công
nghiệp Lạng Sơn

4900809954
Thôn Lân Luông, Xã Đồng
Tiến, h. Hữu Lũng, Lạng Sơn

83.176,10 14//2/2020 22/12/2039 14/02/2025 14/02/2030

IV. THÁNG 3/2025 (Không có đơn vị hết thời hạn ổn định)
V. THÁNG 4/2025 (Không có đơn vị hết thời hạn ổn định)
VII. THÁNG 6/2025  (Không có đơn vị hết thời hạn ổn định)
VIII. THÁNG 7/2025  (Không có đơn vị hết thời hạn ổn định)
IX. THÁNG 8/2025
Chi cục Thuế khu vực I

1
Công ty Cổ phần đầu tư xây
dựng và Thương mại An
sơn

4900228533
Thôn Đồng Hoan, xã Minh
Tiến-Hữu Lũng

28.132,00 29/07/2010 6/8/2029 19/8/2025 19/8/2030

X. THÁNG 9/2025

1 Công ty CP ACC78 4900517013
Ao Ngươm, xã Đồng Tân,
Hữu Lũng

77.807,90 27/01/2011 27/01/2031 10/9/2025 10/9/2030

XI. THÁNG 10/2025  (Không có đơn vị hết thời hạn ổn định) 
XII. THÁNG 11/2025
Chi cục Thuế khu vực I

1
Công ty CP Vật tư nông

nghiệp LS
4900225356

Đường Chi Lăng, thị trấn
Hữu Lũng

80,96 06/11/2015 06/11/2065 06/11/2025 06/11/2030

STT Tên DN, tổ chức, cá
nhân thuê đất Mã số thuế

Thông tin thửa đất Xác định đơn giá cho kỳ ổn định tiếp theo

Ghi chúĐịa chỉ thửa đất
Diện tích
đất thuê

(m2)

Thời hạn thuê đất
(từ….đến…) Kỳ ổn định đơn giá

Giá đất
(theo bảng

giá đất)

Mức tỷ lệ
% Đơn giá 
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Đường Chi Lăng, thị trấn
Hữu Lũng

30,00 06/11/2015 06/11/2065 06/11/2025 06/11/2030

Thôn Phổng, xã Vân Nham 114,00 10/11/2015 10/11/2065 10/11/2025 10/11/2030

XIII. THÁNG 12/2025
Chi cục Thuế khu vực I

1
Công ty TNHH MTV Cửu

Long Lạng Sơn
4900256587

Thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà,
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng
Sơn

2.983,80 09/12/2015 01/06/2057 09/12/2025 09/12/2030

Tổng số các năm trước: 07 đơn vị
Tổng số năm 2025: 05 đơn vị

STT Tên DN, tổ chức, cá
nhân thuê đất Mã số thuế

Thông tin thửa đất Xác định đơn giá cho kỳ ổn định tiếp theo

Ghi chúĐịa chỉ thửa đất
Diện tích
đất thuê

(m2)

Thời hạn thuê đất
(từ….đến…) Kỳ ổn định đơn giá

Giá đất
(theo bảng

giá đất)

Mức tỷ lệ
% Đơn giá 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu 02

         DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT, THỬA ĐẤT THUÊ KHÔNG CÓ HỒ SƠ
(Kèm theo Công văn số   935   /SNNMT-QLĐĐ ngày   24    /4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên DN Mã số thuế Địa chỉ thửa đất
thuê

Diện tích
đất thuê

(m2)

Số Quyết
định Thời hạn thuê đất

Kỳ ổn định
đơn giá

từ…đến…
Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
III. Chi cục Thuế khu vực I 14.787,0

1 Công ty CP Trường Sơn 4900251010
Mỏ đá Hang Cao, thôn
Đồng Lai, xã Đồng
Tân

13.636,0

Sở Nông nghiệp và
Môi trường đã có
Phiếu chuyển thông
tin số 522/PC-
STNMT ngày
19/02/2025 gửi Cục
thế tỉnh (có đính kèm
theo hồ sơ thuê đất)

2 Công ty CP Thương mại LS 4900142205

Xã Vân Nham 160,0

Xã Yên Thịnh 450,0

Xã Hồ Sơn 346,00

3
Chi nhánh Công ty cổ phần
Ngân Sơn Lạng Sơn

0100100199-
008

Xã Vân Nham 195,00

Tổng số 03 đơn vị (Sở NNMT đã gửi hồ sơ thuê đất của 01 đơn vị)
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